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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:              Biological 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Chế phẩm xua 

muỗi 

Mosquito repellent 

products 

Đo tần suất muỗi đậu vào tay 

Measure the frequency of 

“probe” of mosquitoes in hand 

Giới hạn: số muỗi 

chạm vào tay trong 

30 giây/ Limit  of 

quantitation: 

number of 

mosquitoes touch 

forearm in 30 

second 

NV06-CTĐV02-

QT7.5.01 (2025) 

 
Chú thích/Note: 

- NV06-CTĐV02-QT…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

Trường hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì                  

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định 

của  pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the National Institute of Hygiene and Epidemiology 

that  provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of  registration 

according to the law before providing the service.  
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